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ÔN TẬP CHƯƠNG 1. GIẢI TÍCH 12 

Câu 1. Hàm số 132 23  xxy  đồng biến trên khoảng nào sau đây? 

 A.  2;0   B.  1;0   C. )0;(   D. );1(   

Câu 2. Hàm số 342 2  xxy  nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

 A. )1;(   B. )4;2(   D. )2;0(   D. );1(   

Câu 3. Cho hàm số 
2

32






x

x
y . Khẳng định nào sau đây không đúng? 

A. Hàm số có tập xác định  2\  RD . B. Hàm số đồng biến trên )2;(  và 

);2(  . 

 C. Hàm số có 2,0/  xy   D. Hàm số không có cực trị. 

Câu 4. Cho hàm số 142 24  xxy . Khẳng định nào sau đây không đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên khoảng )0;1( . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

)1;(  . 

 C. Hàm số đạt cực trị tại ba điểm.  D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. 

Câu 5. Điều kiện của tham số m để hàm số 12 23  mxxxy  đồng biến trên tập R 

là:  

 A. 
3

4
m   B. 

3

4
m   C. 

4

3
m   D. 

4

3
m  

Câu 6. Điều kiện của m để hàm số 
2

2






x

mx
y  nghịch biến trên các khoảng 

);2(),2;(   là: 

 A. 4m   B. 4m   C. 4m   D. 4m  

Câu 7 Điều kiện của tham số m để hàm số mxmxmxy  22
3

1 23  đồng biến trên 

tập R là: 

 A. 
2

1
0  m   B. 

2

1
0  m   C. 

2

1
0  m   D. 

2

1
m  
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Câu8. Hàm số 242
3

1 23  xxxy  có bao nhiêu điểm cực trị ? 

 A. 3.    B. 2   C. 1   D. 0   

Câu 9. Hàm số 24 6xxy   đạt cực đại tại các điểm 

 A. 2x   B. 3x   C. 1x   D. 6x  

Câu 10. Hàm số 342 24  xxy  đạt cực trị tại bao nhiêu điểm? 

 A. 3   B. 2   C. 1   D. 0 

Câu 11. Hàm số 24)13(
2

1 24  mxmxy  đạt cực đại tại 2x  khi: 

 A. 1m   B. 1m   C. 
3

1
m   D. 

3

1
m  

Câu 12.Tìm m để hàm số y =  3 23 5x m x mx m      đạt cực tiểu tại x = 1? 

A. m = 0             B. m = -1          C. m = - 2            D. m = -3 

Câu 13. Hàm số  4 21
2 3

4
y x mx    có cực tiểu và cực đại khi:  

A. m > 0             B. m < 0              C. m   0            D. m 0  

Câu 14. Điều kiện để hàm số 1)65()1(
3

1 223  xmmxmxy  có cực đại và cực 

tiểu là: 

 A. 1m   B. 1m   C. 1m   D. 1m  

Câu 15. Điều kiện của m để hàm số 13)2(4 224  mxmxy  có ba điểm cực trị là: 

 A. 2m   B. 22  m  C. 2m  hoặc 2m   D. 2m  

Câu 16. Điều kiện để hàm số 13 23  mxxxy  đạt cực trị tại hai điểm 21, xx  thỏa 

mãn điều kiện 32

2

2

1  xx  là:  

 A. 
2

3
m   B. 

3

2
m   C. 

2

3
m   D. 

3

2
m  
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Câu 17. Điều kiện của m để hàm số 1)13(2
3

2 223  xmmxxy  đạt cực trị tại hai 

điểm 
21, xx  thỏa mãn điều kiện 1)(2 2121  xxxx  là:  

 A. 
2

3
m   B. 

3

2
m   C. 

2

3
m   D. 

3

2
m  

Câu 18. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
+

=
-

2

2

x
y

x
 có phương trình là 

A. = - 1y . B. = 1y . C. =
1

2
y . D. = 2y . 

Câu 19. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

+
=

-

1

2

x
y

x
 lần lượt là 

A. = =2; 1x y . B. = =2; 1y x . C. = = -2; 1x y . D. 

= - =2; 1x y . 

Câu 20. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2 1

1

x
y

x

+
=

-
 

? 

A. 2.y = -   B. 2.y =   C. 1.x =   D. 1.x = -   

Câu 21.Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

.
1

x
y

x

-
=

-
  

A. 2y = .  B. 1y = .  C. 1x = - .  D. 1x = .  

Câu 22. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
1 2

1

x
y

x

-
=

+
? 

A. 2y = - . B. 1x = - . C. 1y = . D. 2x = . 

Câu 23. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2 1

1

x
y

x

+
=

+
. 

A. 2y = . B. 1x = - . C. 2x = . D. 1y = - . 

Câu 24. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2

2

3 4

16

x x
y

x

 



. 

A. 2.  B. 3.   C. 1.   D. 0. 
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Câu 25. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

2

5 4

1

x x
y

x

- +
=

-
. 

A. 3 .  B. 1 .   C. 0    D. 2  

Câu 26. Đồ thị của hàm số 
2

1

2 3

x
y

x x




 
 có bao nhiêu tiệm cận ? 

A. 1 .  B. 0 . C. 3 .  D. 2 .  

Câu 27. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2 2

1
1

x
y

x

+
= +

-
. 

A. 1x = .  B. 2y = . C. 3y = . D. 1y = . 

Câu 28 Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 và y =2 là đường tiệm cận: 

       A.

1
2

2
y x

x
  

      B. 

2

2

x
y

x


         C. 

2

1

x
y

x




            

D. 

2

2

x
y

x


   

Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

y x
x

   trên khoảng  0;  là: 

 A. 2    B.3  C. 4.   D. 5.  

Câu 30. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 21y x x   là: 

 A. 2    B.1.  C.
1

.
2

   D. 1.  

Câu 31. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 3 3y x x    trên đoạn 
3

3;
2

 
 
 

 là: 

 A. 20.    B. 5.  C. 15.   D. 10.   

Câu 32. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 22sin 2sin 1y x x    là: 

 A. 
2

.
3

   B. 
2

.
3

  C.
3

2
  D. 

3
.

2
   

Câu 33.  Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

2
1

y x
x

  


 trên khoảng  1;  là : 

 A. 2    B.3  C. 4.   D. 5.   
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Câu 34. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 24y x x       

 A. 2 2 . B. 
1

2
 . C. 2 . D. 2 . 

Câu 35. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
2

1

1

x
y

x





 trên đoạn  1;2 . 

 A. 0 . B. 1. C. 1 . D. 2 . 

Câu 36. Trong đoạn  4;1 , hàm số 322  xxy  có giá trị lớn nhất bằng: 

 A. 1    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 37. Trong đoạn  3;2 , gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
2

5

2

3

2

1 23  xxy . 

Ta có: 

 A. 
2

1
m   B. 

2

5
m   C. 

2

10
m   D. 

2

15
m  

Câu 38. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số 23617 xxy  . Giá trị đúng là:  

 A. 52M   B. 17M   C. 22M   D. M 26  

Câu 39. Hàm số 22 232)( xxxxxf   có giá trị nhỏ nhất là: 

 A. 1    B. 2    C. 3    D. 4  

 

Câu 40. Đường thẳng  1:  xyd  cắt đồ thị (C) của hàm số 
12

22






x

x
y  tại hai điểm 

A, B. Ta có: 

 A.   









2

3
;

2

1
,0;1 BA  B.    2;0,0;1 BA   C.    1;2,0;1  BA  D.   









2

3
;

2

1
,2;1 BA  

Câu 41. Đồ thị hàm của số 43 24  xxy  cắt trục hoành tại các điểm A, B. Ta có: 

 A.   )0;1(,0;1 BA  B.   )0;2(,0;2 BA  C.   )0;3(,0;3 BA  D.   )0;4(,0;1 BA    

Câu 42  Đồ thị của hàm số 13 24  xxy  cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

  

 

Group:https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

Câu 43. Đồ thị hàm số 
1

12






x

x
y  đi qua bao nhiêu điểm còa tọa độ là những số 

nguyên? 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

 

Câu 44. Cho hàm số xxxy 96 23  . Khẳng định nào sau đây không đúng?  

 A. Hàm số đồng biến trên );3(),1;(  .  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

)3;1( . 

 C. Hàm số có giá trị cực đại là 4y .  D. Hàm số có giá trị cực tiểu là 3y . 

Câu 45. Đường thẳng  my   cắt đồ thị hàm số y 133  xx  tại ba điểm phân biệt 

khi: 

 A. 31  m   B. 11  m   C. 13  m   D. 31  m  

 

Câu 46. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 12 23  xxy  tại điểm có hoành độ bằng -1 có 

phương trình: 

 A. 57  xy   B. 75  xy   C. 57  xy   D. 95  xy  

Câu 47. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
1


x

x
y  tại điểm có tung độ bằng 2 có 

phương trình: 

 A. 4 xy   B. 4 xy   C. 4 xy   D. 4 xy  

Câu 48. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 153  xxy  tại giao điểm của nó với trục 

tung có phương trình: 

 A. 15  xy   B. xy 5   C. 15  xy   D. 25  xy  

Câu 49. Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số 16 23  xxy  song song với 

đường thẳng  1012  xy  

 A. 0   B. 1   C. 2   D. 3 

Câu 50 Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
12

34






x

x
y  có hệ số góc bằng 4 ? 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

  

 

Group:https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

 A. 0   B. 1   C. 2   D. 3 

Câu 51. Hai tiếp tuyến kẻ từ điểm )9;1( M  đến đồ thị (C) của hàm số 

164 23  xxy  lần lượt có phương trình là: 

 A. 1524  xy  và 
4

21

4

15
 xy   B. 716  xy  và 

4

21

4

15
 xy  

 C. 1524  xy  và 2112  xy   D. 1524  xy  và 716  xy  

 

 

 

 

Câu 53: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?  

                                                                                                                                                              

 

                     

 

    A. 133  xxy    B.  13 23  xxy    C. 133  xxy   D.  

13 23  xxy  

 

2

1

O

3

-1

1-1
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Câu54: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bậc 3               B. Bậc 4         C. Bậc 2           D. Phân 

thức hữu tỉ 

 

Câu 55 : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên . Tìm khẳng định sai 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 0;+  ) 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0) 

C. Hàm số có điểm cực đại x = 0 và điểm cực tiểu x = - 2  

D. Hàm số có điểm cực đại x = -2 và điểm cực tiểu x = 0 

 

Câu 56 : Trong các hàm số sau , hàm số nào có 3 cực trị  

A. y = x4 + x2 – 1  B. y = x3 – 3x2 – 3x – 1  

C. y = - x4 + 4x2 + 1  D. y = -x4 – 4x2 + 1  

 

Câu 57 :Cho hàm số y =
2 1

2

x

x




 . Tìm khẳng định đúng . 

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định   

x 

y 

0 
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B. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 2  

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y = 2    

D. Đồ thi không cắt trục hoành 

Câu 58 : Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên  như hình bên . 

.Số điểm cực trị của hàm số là  

A. 2 B. 4 C. 1 D. 0 

 

 

 

 

 

Câu 59 : Đồ thị cho bởi hình bên là đồ thị của hàm số nào ? 

 

A.  y = x3 – 3x2 + 1 B. y = x3 – 3x2 + 2 

C. y = – x3 + 3x2 + 1   D. y = x3 + 3x2 + 1 

 

 

 

 

Câu 60 :Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên .  

Tìm khẳng định sai. 

A. Hai điểm cực trị của hàm số trái dấu 

B. Hai điểm cục trị của đồ thị hàm số nằm cùng phía đối với trục hoành. 

C.Tích hai giá trị cực trị của hàm số là số dương . 

D. khoảng cách giữa hai điểm cực trị là 4 

y
/ y 

-   0 
+ – 

–2 

2 +   +   

+   2 
0 – 

x 4 
+ 

-   2 
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Câu 61: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng. 

 A. 133  xxy             B.  13 23  xxy                                       

 C. 133  xxy           D.  13 23  xxy  

                                                                                                     

 

Câu 62: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số 24 4xxy  . Với giá trị nào của m thì 

phương trình  

024 24  mxx có bốn nghiệm phân biệt. ? Chọn 1 câu đúng. 

 

     A.  40  m                        B.  40  m      

      C.  2 6m     D. 62  m                 

 

Câu 63: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng. 

 

     A. 433  xxy              B.  43 23  xxy       

     C. 3 3 4y x x             D.  43 23  xxy  

 

 

 

Câu 64: Đồ thị sau đây là của hàm số 4 22 3y x x   . Với giá trị nào của m thì 

phương trình  

2

1

O

3

-1

1-1

4

2

-2

- 2 2

-2 2

O

-2

-4

1O 3-1 2
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4 22 0x x m   có bốn nghiệm phân biệt : 

 

     A.  4 3m                       B.  40  m      

     C. 0 1m                         D.  0 1m   

 

 

Câu 65 

 

Câu66

 

Câu 67 

 

 

-2

-4

O

-3

-1 1

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

